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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX thủ công mỹ nghệ Trái Tim Hồng

Đại diện: 

Đinh Thị Quỳnh Nga
	Thôn 9, xóm Gò Sỏi, xã Trung Giã, thành phố Hà Nội
ĐT: 0985.142.162 
	Chuyên cung cấp các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ hạt gỗ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	2
	Cơ sở sản xuất nem nắm Xuân Khôi
Đại diện: 

Nguyễn Thị Lành
	Thôn Phương Bản, phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
ĐT: 0932.322.885

	Chuyên cung cấp nem nắm Xuân Khôi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Công ty cổ phần Organic Green Nut

Đại diện: 

Đỗ Thị Ngọc Trâm
	Số nhà 77 đường An Thượng - Đông La, thôn Đào Nguyên, xã An Khánh, thành phố Hà Nội
ĐT: 0981.569.616 
	Chuyên cung cấp sản phẩm “Đậu lụa quê mình”. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.    

	4
	Hợp tác xã nem Phượng Phương Bắc Đại diện: 

Nguyễn Kim Hoàn
	Thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu, thành phố Hà Nội

ĐT: 0922.121.978
	Chuyên cung cấp nem Phượng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh

Đại diện: 
Nguyễn Văn Hùng


	Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội

ĐT: 0929.938.888


	Chuyên cung cấp các loại rượu: rượu nếp, rượu táo mèo, rượu chuối. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Hộ kinh doanh

Đại diện: 
Lê Văn Hải
	Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội

ĐT: 0979.188.272


	Chuyên cung cấp tranh quạt phu thê từ gỗ mít, câu đối quả bầu gỗ mít. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	3
	HTX nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Ba Trại

Đại diện: 

Hoàng Trọng Phu
	Xã Suối Hai, thành phố Hà Nội

ĐT: 0988.851.067
	Chuyên cung cấp chè búp khô Ba Trại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	4
	Cơ sở trồng nấm Thuần Việt

Đại diện: 
Trần Văn Thuần
	Thôn Thường Liễu, xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội

ĐT: 0983.521.435
	Chuyên cung cấp nấm sò. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh cây cảnh
Đại diện: Hoàng Văn Lượng

	Phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

ĐT: 0983.774.176


	Chuyên cung cấp cây cảnh, phục vụ địa bàn phường Chương Mỹ và một số khu vực lân cận.

	2
	Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Đồng Phú 

Đại diện: 
Trịnh Thị Nguyệt


	Xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội
ĐT: 0383.329.615


	Chuyên cung cấp gạo hữu cơ, phục vụ địa bàn thành phố Hà Nội và một số khu vực lân cận.

	3
	Công ty TNHH thực phẩm sữa tươi Ba Vì 

Đại diện:

Nguyễn Duy Phương


	Xã Yên Bài, thành phố Hà Nội

ĐT: 0963.048.463


	Chuyên cung cấp các sản phẩm từ sữa, phục vụ địa bàn thành phố Hà Nội và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ kinh doanh 

Đại diện: 
Lê Thị Thanh

	Khu Đồng sậy, xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội
ĐT: 0378.893.726

	Chuyên cung cấp các loại rau trong nhà kính, phục vụ địa bàn xã Đan Phượng và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Hải sản

Đại diện: 

Bùi Thị Đông


	Thôn Đại Phùng, xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội

ĐT: 0947.396.496
	Chuyên cung cấp tôm, mực, ngao, phục vụ địa bàn xã Đan Phượng và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ kinh doanh

Đại diện: 

Hoàng Thị Thanh Hoa
	Chợ Đám, xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội

ĐT: 0977.507.055


	Chuyên cung cấp giò chả, phục vụ địa bàn xã Ngọc Hồi và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ kinh doanh 

Đại diện: Nguyễn Văn Thiệu

	Chợ Liên Ninh, xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội

ĐT: 0385.394.909


	Chuyên cung cấp rau, củ, quả các loại, phục vụ địa bàn xã Ngọc Hồi và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ kinh doanh

Đại diện: Nguyễn Thị Tâm


	Chợ Quỳnh Đô, xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội

ĐT: 0975.196.058


	Chuyên cung cấp hoa quả các loại, phục vụ địa bàn xã Đại Thanh và một số khu vực lân cận.



NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX chăn nuôi và dịch vụ tổng hợp ong núi Ba Vì

Đại diện: 

Đinh Văn Sơn
	Xã Khánh Thượng, thành phố Hà Nội

ĐT: 0979.348.967


	Chuyên cung cấp mật ong hoa rừng và các sản phẩm mật ong khác, phục vụ khu vực thành phố Hà Nội và các vùng lân cận.

	2
	Hộ sản xuất

Đại diện: 

Nguyễn Thị Năm


	Xã Vật Lại, thành phố Hà Nội

ĐT: 0379.601.141


	Chuyên cung cấp ổi VietGAP, gà thịt, lợn thịt, lợn giống, phục vụ khu vực xã Vật Lại và các vùng lân cận. 

	3
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 

Dương Văn Hiệp


	Xã Bất Bạt, thành phố Hà Nội

ĐT: 0976.911.425


	Chuyên cung cấp gà thịt, phục vụ khu vực xã Bất Bạt và các vùng lân cận.



	4
	HTX chăn nuôi tổng hợp Khánh Phát

Đại diện: 

Nguyễn Văn Khương


	Xã Suối Hai, thành phố Hà Nội

ĐT: 0962.957.506


	Chuyên cung cấp thịt và các sản phẩm chế biến từ thịt đà điểu, phục vụ khu vực thành phố Hà Nội và các vùng lân cận.



NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ 
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX Dịch vụ nông lâm nghiệp tổng hợp Công Tâm 

Đại diện: 

Trần Văn Kiên
	Thôn Tháp Con, xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai

ĐT: 0984.786.685
	Chuyên cung cấp tinh dầu quế Công Tâm. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.



	2
	Công ty TNHH trà thảo mộc Quế Phát 

Đại diện:

Nguyễn Kim Thoa
	Số nhà 147, đường Lý Tự Trọng, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai

ĐT: 0942.284.113
	Chuyên cung cấp trà quế. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	HTX nông nghiệp Minh Bảo 

Đại diện:

Bùi Việt Tiến
	Thôn Thanh Niên 1, phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai

ĐT: 0978.681.699
	Chuyên cung cấp mộc nhĩ khô Minh Bảo, chè bát tiên Minh Bảo. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Công ty cổ phần Yên Thành 

Đại diện:

Nguyễn Đức Dũng
	Tổ dân phố số 02, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai,

ĐT: 0912.282.559

	Chuyên cung cấp măng khô Thác Bà. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 




Dự báo











